
STT Lớp Họ Tên CC TBKT Thi L1 TK 1

1 CĐ ĐĐT 15B Võ Minh Nhựt 8 8.3 7 7.6

2 CĐ ĐĐT 15A Lê Tấn Đạt 0 0.0 0 0.0

3 CĐ ĐĐT 15A Phan Đỗ Trọng 7 5.7 7 6.5

4 CĐ ĐĐT 15B Nguyễn Minh Đức Duy 0 0.0 0 0.0

5 CĐ ĐĐT 15B Ngô Quang Huy 8 6.3 7 6.8

6 CĐ ĐĐT 15B Nguyễn Hoàng Vũ Tiến 0 0.0 0 0.0

7 CĐ ĐĐT 15B Phạm Xuân Triệu 7 6.3 0 3.2

8 CĐ ĐĐT 15B Đặng Bảo Vinh 5 6.3 7 6.5

9 CĐ ĐĐT 15C Võ Hoài An 0 0.0 0 0.0

10 CĐ ĐĐT 15C Đỗ Minh Phụng 0 0.0 0 0.0

11 CĐ ĐĐT 15D Trần Tấn Tài 6 6.0 6 6.0

12 CĐ ĐĐT 15E Nguyễn Văn Hoàng 0 0.0 0 0.0

13 CĐ ĐĐT 15E Nguyễn Tuấn Phong 2 7.6 6 6.2

14 CĐ ĐĐT 15E Lê Châu Tính 0 0.0 0 0.0

15 CĐ ĐĐT 15F Nguyễn Đức Mạnh 9 6.0 0 3.3

16 CĐ ĐĐT 15F Hồ Hoài Phong 8 5.3 6 5.9

17 CĐ ĐĐT 15F Vũ Văn Sơn 9 5.0 5 5.4

18 CĐ ĐĐT 15F Võ Hoàng Thúc 7 5.7 7 6.5

19 CĐ ĐĐT 15F Nguyễn Thanh Tiền 9 6.0 6 6.3

20 CĐ ĐĐT 15G Nguyễn Ngọc Bảo 0 0.0 0 0.0

21 CĐ ĐĐT 15G Phan Tấn Trí Minh 0 0.0 0 0.0

22 CĐ ĐĐT 16C Nguyễn Quang Nam 0 0.0 0 0.0

23 CĐ ĐĐT 16A Đặng Duy Bảo 10 6.7 7 7.2

24 CĐ ĐĐT 16A Trần Thái Bình 10 8.3 6 7.3

25 CĐ ĐĐT 16A Đặng Khiêm Đức 10 6.3 6 6.5

26 CĐ ĐĐT 16A Hồ Quang Huy 8 4.3 5 5.0

27 CĐ ĐĐT 16A Hà Chí Nghĩa 5 6.0 5 5.4

28 CĐ ĐĐT 16A Đặng Hồng Nhựt 9 8.3 6 7.2

29 CĐ ĐĐT 16A Văn Nhật Quang 7 6.0 4 5.1

30 CĐ ĐĐT 16A Trương Phú Thạnh 6 6.7 7 6.8

31 CĐ ĐĐT 16A Phạm Quốc Tuấn 5 5.3 5 5.1

32 CĐ ĐĐT 16A Nguyễn Đức Duy 8 6.7 7 7.0

33 CĐ ĐĐT 16B Nguyễn Long Quốc Dũng 7 6.7 5 5.9

34 CĐ ĐĐT 16B Ngô Xuân Dương 7 6.0 5 5.6

35 CĐ ĐĐT 16B Nguyễn Nhật Hào 0 0.0 0 0.0

36 CĐ ĐĐT 16B Nguyễn Ngọc Huy 6 6.3 7 6.6

37 CĐ ĐĐT 16B Lê Hoàng Long 9 5.0 6 5.9

38 CĐ ĐĐT 16B Nguyễn Văn Mến 2 6.3 6 5.7
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39 CĐ ĐĐT 16B Nguyễn Trần Hoài Nam 0 0.0 0 0.0

40 CĐ ĐĐT 16B Trần Hoài Nhật 8 5.3 7 6.4

41 CĐ ĐĐT 16B Nguyễn Trần Hồng Thái 7 8.3 6 7.0

42 CĐ ĐĐT 16B Vỏ Minh Thuấn 0 0.0 0 0.0

43 CĐ ĐĐT 16C Nguyễn Chí Nghĩa 8 7.7 6 6.9

44 CĐ ĐĐT 16C Nguyễn Dương Quốc 10 7.7 6 7.1

45 CĐ ĐĐT 16C Nguyễn Xinh 5 5.3 6 5.6

46 CĐ ĐĐT 16D Trần Hoàng Phương Duy 8 6.7 7 7.0

47 CĐ ĐĐT 16D Nguyễn Đăng Hoàng 10 7.0 7 7.3

48 CĐ ĐĐT 16D Nguyễn Ngọc Huy Hoàng 8 6.3 6 6.3

49 CĐ ĐĐT 16D Lê Đặng Khải 10 6.3 7 7.0

50 CĐ ĐĐT 16D Lưu Tín Nghĩa 9 6.0 7 6.8

51 CĐ ĐĐT 16E Nguyễn Sĩ Phú 5 4.3 6 5.2

52 CĐ ĐĐT 16E Đào Minh Chí 8 5.0 5 5.3

53 CĐ ĐĐT 16E Dịp Sành Dẩu 6 7.7 6 6.7

54 CĐ ĐĐT 16E Lê Huỳnh Đức 5 6.3 6 6.0

55 CĐ ĐĐT 16E Lê Thanh Hằng 6 6.0 7 6.5

56 CĐ ĐĐT 16E Đặng Tiến Huy 7 6.0 6 6.1

57 CĐ ĐĐT 16E Đặng Duy Khang 7 7.0 6 6.5

58 CĐ ĐĐT 16E Nguyễn Minh Khang 6 7.0 5 5.9

59 CĐ ĐĐT 16E Vỏ Anh Kiệt 8 7.0 6 6.6

60 CĐ ĐĐT 16E Trần Quốc Phong 7 7.0 6 6.5

61 CĐ ĐĐT 16E Nguyễn Đăng Sang 7 5.7 0 3.0

62 CĐ ĐĐT 16E Bùi Công Sơn 7 6.3 5 5.7

63 CĐ ĐĐT 16E Phạm Ngọc Sư 9 5.0 6 5.9

64 CĐ ĐĐT 16E Nguyễn Anh Tuấn 4 5.4 5 5.1

65 CĐ ĐĐT 16E Nguyễn Hữu Vinh 8 6.0 6 6.2

66 CĐ ĐĐT 16E Nguyễn Khắc Vũ 2 5.6 6 5.4
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